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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________
 

Số: 60/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 14 tháng 12 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về kế hoạch đầu tƣ phát triển năm 2024 ____________________
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 15 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội ngày 28 tháng 7 năm 

2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của UBTVQH quy định về các 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 31 tháng 8 năm 2021, số 

21/NQ-HĐND ngày 23 tháng 5 năm 2022, số 50/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 

năm 2022, số 73/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022, số 38/NQ-HĐND ngày 

25 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025; 

Thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2024; 

Thực hiện Công văn số 8542/BKHĐT-TH ngày 13/10/2023 và số 

8678/BKHĐT-TH ngày 19/10/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thông báo kế 

hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024. 

Xét Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về kế hoạch 

đầu tư phát triển năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý 

kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Quyết định kế hoạch đầu tƣ phát triển năm 2024 với các nội 

dung nhƣ sau: 

1. Kế hoạch huy động tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội kế hoạch năm 2024 

1. Tổng vốn huy động: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội kế hoạch năm 2024 huy 

động khoảng 22.900 tỷ đồng, gồm nguồn vốn ngân sách Nhà nước 4.750 tỷ đồng 

chiếm 20,7%; vốn FDI, vốn các thành phần kinh tế và dân cư 18.150 tỷ đồng, chiếm 

79,3%. 

2. Nguồn vốn: 

- Nguồn vốn ngân sách địa phương: 960,721 tỷ đồng; 

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 1.847,848 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân 

sách Trung ương trong nước 1.014,870 tỷ đồng; vốn nước ngoài 759,5 tỷ đồng, vốn 

Chương trình MTQG 572,214 tỷ đồng;  

- Vốn các Bộ ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn: 1.105 tỷ đồng, trong 

đó: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông: 80 tỷ đồng; Bộ Giao thông vận tải: 1.000 

tỷ đồng; các Bộ ngành khác: 25 tỷ đồng; 

- Vốn đầu tư khu vực doanh nghiệp nhà nước 90 tỷ đồng; 

- Vốn FDI, các thành phần kinh tế khác và dân cư: 18.150 tỷ đồng, gồm: 

Vốn FDI và vốn các thành phần kinh tế khác 13.150 tỷ đồng và vốn dân cư 5.000 

tỷ đồng. 

 (Chi tiết theo phụ lục số 1,2 đính kèm) 

2. Nguồn vốn đầu tƣ công do tỉnh quản lý kế hoạch giao đầu năm 

2024:  

a) Vốn ngân sách địa phương: Tổng vốn 1.147,721 tỷ đồng, trong đó: chi 

XDCB tập trung trong nước 330,721 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 737 tỷ đồng; 

Xổ số kiến thiết 80 tỷ đồng (Chi tiết theo phụ lục số 3 đính kèm). 

b) Vốn ngân sách Trung ương trong nước: 742,870 tỷ đồng (Chi tiết theo phụ 

lục số 4 đính kèm). 

c) Vốn nước ngoài: 759,5 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương cấp phát 562 

tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương 197,5 tỷ đồng (Chi tiết theo phụ lục số 5 

đính kèm). 

d) Chương trình MTQG 312,478 tỷ đồng (Chi tiết theo phụ lục số 6 đính 

kèm).  

3. Dự kiến danh mục công trình trọng điểm nguồn vốn ngân sách nhà 

nƣớc năm 2024: Có 4 công trình đẩy nhanh tiến độ, gồm:   

- Môi trường Bền vững các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm;  

- Kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc Hệ thống thủy lợi Sông Cái 

- Tân Mỹ; 
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- Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã 

tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.  

- Đường giao thông nối cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và Cảng tổng hợp 

Cà Ná.  

(Chi tiết theo phụ lục số 7 đính kèm). 

4. UBND tỉnh có trách nhiệm 

- Đối với kế hoạch vốn ngân sách địa phương phân bổ sau tại mục XII phụ 

lục 3, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, thông qua phân bổ chi tiết khi hoàn 

tất thủ tục thu tiền sử dụng đất để đảm bảo nguồn vốn giải ngân ngay sau khi được 

giao kế hoạch. 

- Đối với vốn các nguồn vốn ngân sách địa phương bổ sung trong năm, 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phân bổ chi tiết cho từng danh 

mục dự án.  

- Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách địa phương trong quá trình triển khai 

thực hiện để đảm bảo mục tiêu giải ngân hết kế hoạch. 

- Đối với các nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung trong năm, UBND 

tỉnh phân khai chi tiết, triển khai thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật và báo 

cáo kết quả phân bổ cho Thường trực HĐND tỉnh để triển khai thực hiện giám sát 

theo quy định pháp luật. 

- Đối với nguồn thu từ tiền thu sử dụng đất, Xổ số kiến thiết thuộc nguồn vốn 

ngân sách địa phương kế hoạch năm 2024, UBND tỉnh phân bổ từng dự án tương 

ứng với từng loại nguồn vốn cụ thể để có cơ sở thực hiện giải ngân theo quy định 

của Bộ Tài chính; báo cáo kết quả phân bổ cho Thường trực HĐND tỉnh để triển 

khai thực hiện giám sát theo quy định. 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị 

quyết theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư 

phát triển cho HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2024. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ họp 
thứ 15 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2023./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Phạm Văn Hậu 
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Phụ lục 1 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________
 

 
KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TỔNG VỐN ĐẦU TƢ TOÀN XÃ HỘI NĂM 2024 

(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023  

của Hội đồng nhân dân tỉnh) ________________
 

 

ĐVT: Tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 

Năm 2023 
Kế 

hoạch 

năm 

2024 

So sánh 

Ghi 

chú KH năm 

2023 

Ƣớc TH 

năm 2023 

UTH 

2023/ 

KH 2023 

KH 

2024/UT

H 2023 

1 2 3 4 5 6=4/3 7=5/4 8 

  TỔNG SỐ 22.200 22.710 22.900 102,3% 100,8%   

A VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 4.260 6.120 4.750 143,7% 77,6%   

I VỐN DO ĐỊA PHƢƠNG QUẢN LÝ 3.236 3.819 3.645 118,0% 95,5%   

a VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 1.063 1.323 1.300 124,5% 98,3%   

1 Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP 973 973 960 100,0% 98,7%   

2 
Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư 

nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN 
            

2 Vốn doanh nghiệp nhà nước 90 100 90 111,1% 90,0%   

3 Vốn khác   250         250    100,0%   

b VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƢƠNG         2.173          2.496  2.345 114,9% 94,0%   

1  Vốn Chương trình mục tiêu 1.896 1.896 1.773 100,0% 93,5%   

      + Vốn trong nước 1.379 1.379 1.014 100,0% 73,5%   

      + Vốn ngoài nước 517 517 759 100,0%     

2 Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia 277 600         572  216,6% 95,3%   

II 
VỐN CÁC BỘ NGÀNH TRUNG 

ƢƠNG QUẢN LÝ  
        1.024          2.301  

        

1.105  
224,7% 48,0%   

1 Bộ Nông nghiệp và PTNT            100               77            80  77,0% 103,9%   

2 Bộ Giao thông vận tải             900          2.200  1000 244,4% 45,5%   

3 Bộ, ngành khác 24 24 25 100,0% 104,2%   

B 
VỐN CÁC THÀNH PHẦN KT VÀ 

VỐN KHÁC 
17.940 16.590 18.150 92,5% 109,4%   

1 
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các 

thành phần kinh tế khác 
12.940 12.090 13.150 93,4% 108,8%   

  Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 250 250 250 100,0% 100,0%   

  Vốn các thành phần KT 12.690 11.840 12.900 93,3% 109,0%   

2  Vốn Dân cư 5.000 4.500 5.000 90,0% 111,1%   
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Phụ lục 2 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________
 

 

BIỂU TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN GIAO ĐẦU NĂM  

KẾ HOẠCH NĂM 2024 

(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023  

của Hội đồng nhân dân tỉnh) ________________
 

 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
KH đầu năm 

2024 
Ghi chú 

  TỔNG SỐ 2.962.569   

1 Vốn ngân sách địa phương 1.147.721   

   - Chi XDCB vốn tập trung trong nước 330.721   

   - Thu tiền SD đất  737.000   

   - Xổ số kiến thiết  80.000   

2 Vốn Ngân sách Trung ương 742.870   

3 Vốn nước ngoài 759.500   

   - Vốn Trung ương cân đối 562.000   

   - Bội chi ngân sách địa phương 197.500   

5 Vốn chương trình Mục tiêu quốc gia 312.478   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























CÔNG BÁO NINH THUẬN/Số 12+13+14/Ngày 26-01-2024 

 

36 

Biểu số 6 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________
 

 

BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG NĂM 2024 

 CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023  

của Hội đồng nhân dân tỉnh) ________________
 

 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Danh mục/dự án Chủ đầu tƣ 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó 

Vốn 

ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

đối ứng 

  Tổng số   368.678 312.478 56.200 

Chưa kể 78.500 

triệu đồng vốn 

đối ứng của 

Trường Trung 

cấp Y tế; Trường 

Cao đẳng nghề 

và vốn đối ứng 

của các huyện, 

thành phố đối 

ứng thực hiện 

các Chương trình 

mục tiêu quốc 

gia (*) 

I 
Chƣơng trình giảm nghèo 

bền vững  
  66.726 66.726 0   

a 

Dự án 1: Hỗ trợ đầu tƣ 

phát triển hạ tầng kinh tế 

- xã hội các huyện nghèo, 

các xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang, ven biển 

và hải đảo  

  44.522 44.522     

  

TDA1: Hỗ trợ đầu tư phát 

triển hạ tầng kinh tế - xã 

hội các huyện nghèo, xã 

đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang, ven biển và hải đảo 

  44.522 44.522     

* Huyện nghèo (Huyện Bác Ái)   41.522 41.522     

a 
Thanh toán công trình 

hoàn thành 
  9.022 9.022     
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STT Danh mục/dự án Chủ đầu tƣ 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó 

Vốn 

ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

đối ứng 

1 
Nâng cấp, cải tạo Trạm y tế 

xã Phước Thắng  

UBND huyện 

Bác Ái 
384 384     

2 

Trường THCS Nguyễn Văn 

Trỗi xã Phước Trung (Xây 

dựng khối hiệu bộ, nhà đa 

năng và các phòng chức 

năng)  

-nt- 772 772     

3 

Trường Tiểu học Phước 

Trung B (Xây dựng 02 

phòng học, các phòng chức 

năng, nhà đa năng, nhà xe, 

nhà vệ sinh) 

-nt- 1.400 1.400     

4 

Trường Mầm non Phước 

Đại - Điểm trường Ma Hoa, 

Tà Lú 2 (Xây dựng 04 

phòng học, tường rào, nhà 

để xe,  nhà vệ sinh, sân 

vườn,…) 

-nt- 1.500 1.500     

5 

Trường Mẫu giáo Phước 

Tiến - điểm Trà Co 1 (Xây 

dựng phòng học và cổng 

tường rào, sân vườn) 

-nt- 145 145     

6 

Trường Mẫu giáo Phước 

Tân (Xây mới nhà ăn cho 

học sinh; xây dựng các 

phòng học, cổng, tường rào, 

sân vườn) 

-nt- 450 450     

7 

Trường Mẫu giáo Phước 

Trung (Xây dựng 02 phòng 

học, khối hiệu bộ, sân 

vườn, tường rào, nhà ăn, 

bếp ăn,…) 

-nt- 309 309     

8 

Trường Mẫu giáo Phước 

Chính - điểm trường thôn 

Núi Rây (Xây dựng nhà ăn, 

nhà bếp) 

-nt- 550 550     
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STT Danh mục/dự án Chủ đầu tƣ 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó 

Vốn 

ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

đối ứng 

9 

Trường Mẫu giáo Phước 

Hòa (Xây dựng Tường rào, 

phòng hội đồng, nhà bảo 

vệ, sân, mái vòm khu hiệu 

bộ ) và Trường TH Võ Thị 

Sáu (điểm Tà Lọt): xây 

dựng nhà bảo vệ, sửa chữa 

nhà vệ sinh 

-nt- 133 133     

10 

Trung tâm văn hóa thể thao 

xã Phước Đại (xây dựng 

cổng, tường rào và sân 

vườn) 

-nt- 150 150     

11 
Nhà văn hóa thôn Bậc Rây 

1 xã Phước Bình 
-nt- 94 94     

12 

Đấu nối nhánh phụ mở rộng 

hệ thống trạm bơm tưới cho 

khu vực Chà Panh xã 

Phước Hòa 

-nt- 35 35     

13 

Nâng cấp, mở rộng hệ 

thống kênh mương thủy lợi 

Gia Ngheo xã Phước Bình 

-nt- 100 100     

14 
Nâng cấp đường liên xã 

Phước Tiến-Phước Tân 
-nt- 3.000 3.000     

b Công trình chuyển tiếp   16.000 16.000     

14 

Nâng cấp, cải tạo đường 

liên xã Phước Tân-Phước 

Hòa 

UBND huyện 

Bác Ái 
16.000 16.000     

c Khởi công mới   16.500 16.500     

15 

Trường Mầm non Phước 

Bình  (Xây mới 02 phòng 

học và các công trình phụ) 

UBND huyện 

Bác Ái 
2.000 2.000     

16 

Trường Tiểu học Phước 

Bình B (nâng cấp, cải tạo 

tường rào...)  

-nt- 1.000 1.000     

17 

Hệ thống điện xã Phước 

Thắng (Ra khu sản xuất và 

khu tái định cư mới 4 thôn) 

-nt- 1.500 1.500     

18 

Trường mẫu giáo Phước 

Thắng (Điểm trường thôn 

Ma oai): Xây dựng khu 

hiệu bộ, nhà ăn, nhà bếp 

-nt- 6.000 6.000     
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STT Danh mục/dự án Chủ đầu tƣ 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó 

Vốn 

ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

đối ứng 

19 
Trường Tiểu học Phước 

Tân A (điểm trường thôn 

Đá Trắng) 

-nt- 1.000 1.000     

20 

Kênh bê tông nhánh 03 

cánh đồng Chà Panh, xã 

Phước Hòa 

-nt- 2.000 2.000     

21 

Trường Tiểu học Phước 

Trung A (Xây mới 03 

phòng bộ môn, nhà vệ sinh, 

sân vườn) 

-nt- 1.400 1.400     

22 

Đường dây trung áp, hạ áp 

và trạm biến áp 3 pha, xã 

Phước Trung 

-nt- 1.600 1.600     

* 
Xã bãi ngang ven biển 

(Huyện Thuận Nam) 
  3.000 3.000     

a 
Thanh toán công trình 

hoàn thành 
  670 670     

23 

Nâng cấp, mở rộng tuyến 

đường vào Trung tâm hành 

chính xã (đoạn từ cây xăng 

Quỳnh Cầu đến Bách hóa 

xanh)  

 UBND huyện 

Thuận Nam  
100 100     

24 
Thoát nước và nâng cấp 

đường xã Phước Dinh 
-nt- 570 570     

b Công trình chuyển tiếp   2.330 2.330     

25 

Bê tông hóa các tuyến 

đường trong khu dân cư 

Đông Nam Sơn Hải 2 

 UBND huyện 

Thuận Nam  
2.330 2.330     

b 

Dự án 4: Phát triển giáo 

dục nghề nghiệp, việc làm 

bền vững 

  22.204 22.204     

  

TDA1: Phát triển giáo dục 

nghề nghiệp vùng nghèo, 

vùng khó khăn 

  18.635 18.635     

26 
Dự án Nâng cấp, mở rộng 

Trường Trung cấp Y tế  

Trường trung 

cấp Y tế 
4.295 4.295     

27 

Đầu tư và phát triển Trường 

Cao đẳng nghề Ninh Thuận 

thành Trường Chất lượng 

cao 

Trường Cao 

đẳng Nghề 
14.340 14.340     
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STT Danh mục/dự án Chủ đầu tƣ 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó 

Vốn 

ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

đối ứng 

 

TDA3: Hỗ trợ việc làm bền 

vững 
  3.569 3.569     

  Khởi công mới   3.569 3.569     

28 

Đầu tư trang thiết bị công 

nghệ thông tin để hiện đại 

hóa hệ thống thông tin thị 

trường lao động, hình thành 

sàn giao dịch việc làm trực 

tuyến và xây dựng các cơ 

sở dữ liệu 

UBND huyện 

Ninh Sơn 
1.350 1.350     

29 

Đầu tư trang thiết bị công 

nghệ thông tin để hiện đại 

hóa hệ thống thông tin thị 

trường lao động, hình thành 

sàn giao dịch việc làm trực 

tuyến và xây dựng các cơ 

sở dữ liệu 

UBND huyện 

Thuận Bắc 
1.070 1.070     

30 

Đầu tư trang thiết bị công 

nghệ thông tin để hiện đại 

hóa hệ thống thông tin thị 

trường lao động, hình thành 

sàn giao dịch việc làm trực 

tuyến và xây dựng các cơ 

sở dữ liệu 

UBND huyện 

Ninh Hải 
1.149 1.149     

II 
Chƣơng trình xây dựng 

nông thôn mới  
  113.965 65.105 48.860   

a 
Thanh toán công trình 

hoàn thành 
  16.170 520 15.650   

1 
Đường giao thông nội thôn, 

nội đồng xã Thành Hải 

UBND Thành 

phố Phan Rang 

-Tháp Chàm 

180 10 170   

2 
Đường giao thông nông 

thôn xã Phước Thuận 

UBND huyện 

Ninh Phước 
110 110     

3 
Đường giao thông nông 

thôn  xã Mỹ Sơn 

UBND huyện 

Ninh Sơn 
1.331   1.331   

4 
Đường giao thông nông 

thôn xã Lâm Sơn 
-nt- 1.716   1.716   

5 
Đường giao thông nông 

thôn  xã Lương Sơn 
-nt- 928   928   
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STT Danh mục/dự án Chủ đầu tƣ 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó 

Vốn 

ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

đối ứng 

6 
Đường giao thông nông 

thôn xã Hòa Sơn 
-nt- 1.795 150 1.645   

7 
Hạ tầng điểm vui chơi giải 

trí cho trẻ em và người cao 

tuổi, xã Phương Hải 

UBND huyện 

Ninh Hải 
520   520   

8 

Đường bê tông giao thông 

nông thôn xã Hộ Hải (thôn 

Đá Bắn, Hộ Diêm, Lương 

Cách) 

-nt- 600   600   

9 

Đường bê tông giao thông 

nông thôn xã Nhơn Hải 

(thôn Khánh Nhơn 2, Mỹ 

Tường 1, Mỹ Tường 2)   

-nt- 1.130   1.130   

10 
Đường bê tông giao thông 

nông thôn xã Thanh Hải 

(thôn Mỹ Hiệp, Mỹ Phong) 

-nt- 1.120   1.120   

11 
Đường giao thông nông 

thôn xã Phước Đại 

UBND huyện 

Bác Ái 
350   350   

12 
Đường giao thông xã Phước 

Chính  
-nt- 600   600   

13 
Bê tông kênh xã Phước 

Chính (Bê tông kênh N6-3) 
-nt- 700   700   

14 
Bê tông đường nối dài khu 

Trà Co 1 dọc theo sông Trà 

Co 2  xã Phước Tiến 

-nt- 550   550   

15 
Bê tông hoá đường trục 

chính thôn Ma Oai, Ma Ty, 

Ha Lá Hạ, xã Phước Thắng 

-nt- 997   997   

16 

Bê tông hóa đường giao 

thông thôn Rã Giữa xã 

Phước Trung đi Khu sản 

xuất đập Hoc Roong (đoạn 

cấp phối) 

-nt- 560   560   

17 
Đường giao thông nông 

thôn xã Phước Tân  
-nt- 500   500   

18 

Bê tông xi măng các trục 

đường giao thông thôn Suối 

Lở và thôn Ma Rớ xã 

Phước Thành 

-nt- 750   750   
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STT Danh mục/dự án Chủ đầu tƣ 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó 

Vốn 

ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

đối ứng 

19 
Hệ thống điện khu dân cư 

thôn Đá Bàn xã Phước Tiến 
-nt- 423   423   

20 

Điện trung, hạ thế đường đi 

khu sản xuất Hành Rạc 2, 

các điểm giãn dân Hành 

Rạc 1, xã Phước Bình 

-nt- 500   500   

21 
Đường giao thông nông 

thôn xã Lợi Hải 

UBND huyện 

Thuận Bắc 
250 250     

22 
Trường mẫu giáo Công 

Hải, cơ sở Suối Giếng 
-nt- 560   560   

b Công trình chuyển tiếp   8.440 3.200 5.240   

23 
Trung tâm văn hóa thể thao 

và truyền thanh huyện (giai 

đoạn 1) 

UBND huyện 

Thuận Nam 
5.240   5.240   

24 

Bê tông đường giao thông 

và bê tông mương thoát lũ 

thôn Phương Cựu 1, xã 

Phương Hải 

UBND huyện 

Ninh Hải 
640 640     

25 

Đường bê tông giao thông 

nông thôn  xã V nh Hải 

(thôn V nh Hy Ấp Bắc, Ấp 

Nam) 

-nt- 310 310     

26 
Đường bê tông nội thôn 

thôn Khánh Hội và Khánh 

Tường, xã Tri Hải 

-nt- 800 800     

27 
Đường bê tông nội thôn 

thôn Phước Nhơn 1, xã 

Xuân Hải 

-nt- 800 800     

28 
Đường bê tông giao thông 

nông thôn xã Tân Hải  
-nt- 650 650     

c Khởi công mới   89.355 61.385 27.970   

29 
Đường giao thông nội thôn, 

nội đồng xã Thành Hải (giai 

đoạn 2) 

UBND Thành 

phố Phan Rang 

-Tháp Chàm 

430 410 20   

30 
Đường giao thông nông 

thôn xã Phước Thái (giai 

đoạn 2) 

UBND huyện 

Ninh Phước 
1.900 870 1.030   

31 

Đường giao thông nông 

thôn xã Phước Sơn (giai 

đoạn 2) 

-nt- 1.730 700 1.030   

 



CÔNG BÁO NINH THUẬN/Số 12+13+14/Ngày 26-01-2024 

 

  43 

STT Danh mục/dự án Chủ đầu tƣ 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó 

Vốn 

ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

đối ứng 

32 
Đường giao thông nông thôn 

xã Phước Hậu (giai đoạn 2) 
-nt- 1.830 800 1.030   

33 
Đường giao thông nông thôn 

xã An Hải (giai đoạn 2) 
-nt- 1.000 720 280   

34 
Đường giao thông nông thôn 

xã Quảng Sơn (giai đoạn 2) 

UBND huyện 

Ninh Sơn 
3.750 3.750     

35 
Đường giao thông nông thôn 

xã Nhơn Sơn (giai đoạn 2) 
-nt- 4.000 4.000     

36 
Đường giao thông nông thôn 

xã Lâm Sơn (giai đoạn 2) 
-nt- 4.100 4.100     

37 
Bê tông xi măng các trục 

đường khu dân cư xã Phước 

Đại 

UBND huyện 

Bác Ái 
3.000 3.000     

38 

Trường Tiểu học Phước Đại 

B (Xây dựng các phòng học, 

phòng chức năng, sân vườn 

và các hạng mục phụ trợ) 

-nt- 7.500 7.500     

39 

Nâng cấp hệ thống thoát 

nước, chống ngập úng tại các 

khu dân cư xã Phước Đại 

-nt- 7.000 7.000     

40 
Nâng cấp hệ thống truyền 

thanh xã Công Hải 

UBND huyện 

Thuận Bắc 
180 180     

41 
Nâng cấp, cải tạo Trường 

tiểu học Mỹ Nhơn 
-nt- 330 330     

42 

Nâng cấp, cải tạo hệ thống 

thoát nước khu dân cư thôn 

Hiệp Kiết, xã Công Hải 

-nt- 440 440     

  Huyện Thuận Nam   11.200 11.200   

Giao vốn chi tiết 

cho các dự án 

sau khi hoàn tất 

thủ tục đầu tư 

43 Xây mới Chợ Vụ Bổn 
UBND huyện 

Thuận Nam 
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STT Danh mục/dự án Chủ đầu tƣ 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó 

Vốn 

ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

đối ứng 

44 
Hệ thống thoát nước các 

trục đường xã Phước Minh 
-nt-         

45 

Đường giao thông nông 

thôn xã Phước Nam (giai 

đoạn 2) 

-nt-         

46 
Nâng cấp các trục đường 

giao thông xã Phước Diêm 
-nt-         

  
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
  23.630 9.450 14.180 

Giao vốn chi tiết 

cho các dự án 

sau khi hoàn tất 

thủ tục đầu tư 

47 
Trung tâm thu mua - cung 

ứng nông sản an toàn trên 

địa bàn huyện Ninh Sơn 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

        

* 
Văn phòng Điều phối 

Nông thôn mới 
  17.335 6.935 10.400 

Giao vốn chi tiết 

cho các dự án 

sau khi hoàn tất 

thủ tục đầu tư 

48 

Mô hình phát triển sản 

phẩm OCOP về dịch vụ du 

lịch gắn với nâng cao vai 

trò tổ chức quản lý cộng 

đồng tại thôn Cầu Gẫy, xã 

V nh Hải 

          

III 

Chƣơng trình Phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và 

miền núi  

  187.987 180.647 7.340   

  

Dự án 1: Giải quyết tình 

trạng thiếu đất ở, nhà ở, 

đất sản xuất, nƣớc sinh 

hoạt  

  10.994 10.994     

a 
Thanh toán công trình 

hoàn thành 
  3.737 3.737     

1 

Tạo mặt bằng, hạ tầng kỹ 

thuật để cấp đất ở cho 

người dân xã Phước Hà 

UBND huyện 

Thuận Nam 
1.040 1.040     

2 
Dự án cơ sở hạ tầng Khu 

dân cư thôn Đá Hang, xã 

V nh Hải 

UBND huyện 

Ninh Hải 
247 247     
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STT Danh mục/dự án Chủ đầu tƣ 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó 

Vốn 

ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

đối ứng 

3 

Đầu tư hạ tầng cấp đất ở và 

xây dựng nhà ở cho người 

dân thôn Xóm Bằng, xã 

Bắc Sơn 

UBND huyện 

Thuận Bắc 
2.450 2.450     

b Công trình chuyển tiếp   7.257 7.257     

4 

Xây dựng hệ thống nước 

sinh hoạt tập trung tại khu 

dân cư thị trấn Phước Dân 

UBND huyện 

Ninh Phước 
637 637     

5 
 Dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ 

nghèo các xã  

UBND huyện 

Ninh Sơn 
2.020 2.020     

6 

Xây dựng hệ thống nước 

sinh hoạt tập trung tại các 

xã: Phước Bình,  Phước 

Trung, Phước Thắng, 

Phước Chính, Phước Tiến, 

Phước Tân 

UBND huyện 

Bác Ái 
4.600 4.600     

  

Dự án 2: Quy hoạch, sắp 

xếp ổn định dân cƣ nơi 

cần thiết  

  5.339 5.339     

a 
Thanh toán công trình 

hoàn thành 
  4.398 4.398     

7 

Tạo mặt bằng, hạ tầng kỹ 

thuật để cấp đất ở cho 

người dân xã Phước Hà 

UBND huyện 

Thuận Nam 
1.398 1.398     

8 

Dự án cơ sở hạ tầng Khu 

dân cư thôn Đá Hang, xã 

V nh Hải 

UBND huyện 

Ninh Hải 
600 600     

9 

Đầu tư hạ tầng cấp đất ở và 

xây dựng nhà ở cho người 

dân thôn Xóm Bằng, xã 

Bắc Sơn 

UBND huyện 

Thuận Bắc 
2.400 2.400     

  Công trình chuyển tiếp   941 941     

10 
Quy hoạch chi tiết các điểm 

dân cư trên địa bàn huyện 

Bác Ái 

UBND huyện 

Bái Ái 
941 941     
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STT Danh mục/dự án Chủ đầu tƣ 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó 

Vốn 

ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

đối ứng 

  

Dự án 3: Phát triển sản 

xuất nông, lâm nghiệp bền 

vững, phát huy tiềm năng, 

thế mạnh của các vùng 

miền để sản xuất hàng 

hóa theo chuỗi giá trị 

  9.004 9.004     

  Khởi công mới   9.004 9.004   

Giao vốn chi tiết 

cho các dự án 

sau khi hoàn tất 

thủ tục đầu tư 

  
Dự án đầu tư xây dựng 

vùng trồng dược liệu quý 

UBND huyện 

Bác Ái 
        

  

Dự án 4: Đầu tƣ cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, phục vụ 

sản xuất, đời sống trong 

vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi và 

các đơn vị sự nghiệp công 

lập của lĩnh vực dân tộc  

  86.446 84.546 1.900   

a 
Thanh toán công trình 

hoàn thành 
  42.847 42.847     

11 
Cải tạo trạm y tế tại các xã 

Phước Thái, Phước Hậu, 

Phước Hải  

UBND huyện 

Ninh Phước 
129 129   Đã QT 

12 

Xây mới cổng tường rào 

sân bóng đá thôn Hiếu 

thiện, Thiện Đức, xã Phước 

Ninh  

 UBND huyện 

Thuận Nam  
121 121     

13 

Nâng cấp kênh mương Gộp 

60 (từ ruộng bà Pi Năng 

Thị Thế đến ruộng bà Tạ 

Yên Thị Rêu; và từ ruộng 

ông Tạ Yên Phưng đến 

ruộng ông Tạ Yên Nghệ), 

xã Phước Hà  

-nt- 53 53     

14 
Đường giao thông xã Phước 

Thắng 

UBND huyện 

Bác Ái 
1.000 1.000     

15 
Đường giao thông xã Phước 

Tân 
-nt- 4.400 4.400     
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STT Danh mục/dự án Chủ đầu tƣ 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó 

Vốn 

ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

đối ứng 

16 Đường giao thông xã Phước Chính -nt- 3.800 3.800     

17 Đường giao thông xã Phước Thành -nt- 5.300 5.300     

18 Đường giao thông xã Phước Đại -nt- 2.800 2.800     

19 Đường giao thông xã Phước Trung -nt- 3.900 3.900     

20 Đường giao thông xã Phước Tiến -nt- 4.800 4.800     

21 Đường giao thông xã Phước Kháng 
UBND huyện 

Thuận Bắc 
2.530 2.530     

22 

Trường mẫu giáo Phước Kháng 

(phòng đa năng cơ sở chính; 05 

phòng học cơ sở Suối Le; 04 phòng, 

bếp ăn liên hoàn,  nhà vệ sinh cơ sở 

Cầu Đá) 

-nt- 2.810 2.810     

23 

Nhà văn hóa thôn Bỉnh Ngh a, xã 

Bắc Sơn (Hạng mục: Cổng tường 

rào, nhà vệ sinh, sân bê tông, mái 

che) 

-nt- 100 100     

24 
Nâng cấp tràn Bửng Bầu Tre, Bửng 

Du Kích thôn Láng Me, xã Bắc Sơn 
-nt- 150 150     

25 

Trường TH-THCS xã Phước Kháng 

ở cơ sở Chính, cơ sở Suối Le và cơ 

sở Đá Liệt (Hạng mục: Nhà để xe, 

nhà vệ sinh sân vườn, tường rào) 

-nt- 1.130 1.130     

26 

Hệ thống điện phục vụ vùng sản xuất 

Cây Sung - Tà Lốc, thôn Xóm Bằng, 

xã Bắc Sơn. 

-nt- 1.600 1.600     

27 Đường giao thông xã Phước Chiến -nt- 6.570 6.570     

28 

Nâng cấp tuyến đường từ Trường 

mẫu giáo Hoa Mai đến suối Sông 

Chá - thôn Lương Giang 

UBND huyện 

Ninh Sơn 
9 9   Đã QT 

29 Đường giao thông xã Ma Nới -nt- 1.645 1.645     

b Công trình chuyển tiếp   16.420 14.520 1.900   

30 
Nhà hỏa táng tại Ngh a Trang Chung 

Mỹ, Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh 

Phước 

Ban QLDA 

ĐTXDCT  

Dân dụng và 

Công nghiệp 

14.600 12.700 1.900  
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STT Danh mục/dự án Chủ đầu tƣ 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó 

Vốn 

ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

đối ứng 

31 

Làm mới trục đường khu 

trung tâm hành chính 

(Đường D2), xã Phước 

Thành 

UBND huyện 

Bác Ái 
640 640     

32 
Đường từ trạm Y tế đi kênh 

SN4 (đoạn chính), xã 

Phước Chính 

-nt- 400 400     

33 
Đường giao thông đi khu 

sản xuất cánh đồng Chà 

Panh xã Phước Hòa  

-nt- 780 780     

c  Khởi công mới    27.179 27.179     

34 

Bê tông các tuyến đường 

nội thôn Tà Dương, xã 

Phước Thái  

UBND huyện 

Ninh Phước 
187 187     

35 
Đường dọc kênh Nam và 

kênh Nam Suối Gió (Đoạn 

2), xã Phước Chính 

UBND huyện 

Bác Ái 
1.800 1.800     

36 
Bê tông xi măng đường N1 

phục vụ sản xuất cánh đồng 

mẫu lớn, xã Phước Chính 

-nt- 2.000 2.000     

37 
Đường nội đồng kẹp kênh 

Gia Ngheo (đường Đnđ 13-

Đnđ14), xã Phước Bình 

-nt- 3.280 3.280     

38 
Hệ thống kênh mương các 

thôn thuộc xã Phước Kháng 

UBND huyện 

Thuận Bắc 
4.210 4.210     

39 
Trường mẫu giáo Bắc Sơn: 

04 phòng;... 
-nt- 3.000 3.000     

40 
Kênh mương nội đồng các 

thôn thuộc xã Bắc Sơn 
-nt- 1.000 1.000     

41 
Nâng cấp, cải tạo đập thủy 

lợi Tà Lâm 1, Tà Lâm 2  và 

đập suối Tà Nôi, xã Ma Nới 

UBND huyện 

Ninh Sơn 
3.700 3.700     

42 
Bê tông hóa đường nội thôn 

Mỹ Hiệp xã Mỹ Sơn 
-nt- 4.576 4.576     

43 

Nâng cấp đường bê tông 

giao thông thôn Phước 

Nhơn xã Xuân Hải 

UBND huyện 

Ninh Hải 
1.100 1.100     
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STT Danh mục/dự án Chủ đầu tƣ 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó 

Vốn 

ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

đối ứng 

44 

Xây dựng nhà sinh hoạt 

cộng đồng gắn với du lịch 

các thôn thuộc xã Xuân Hải 

(thôn An Nhơn và thôn 

Phước Nhơn) 

-nt- 1.470 1.470     

  Huyện Thuận Nam   856 856   

Giao vốn chi tiết 

cho các dự án 

sau khi hoàn tất 

thủ tục đầu tư 

45 

 Bê tông hóa đường nội 

thôn đoạn từ nhà bà 

Nguyễn Thị Bi đến nhà ông 

Lưu Tích Trí, xã Phước 

Ninh   

UBND huyện 

Thuận Nam 
        

  

Dự án 5: Phát triển giáo 

dục đào tạo nâng cao chất 

lƣợng nguồn nhân lực 

  22.983 22.983     

a 
Thanh toán công trình 

hoàn thành 
  12.083 12.083     

46 

Trường Phổ thông Dân tộc 

bán trú THCS Phước Hà và 

các hạng mục khác 

UBND huyện 

Thuận Nam 
5.620 5.620     

47 

Trường PTDTBT TH 

Phước Đại A (Xây dựng 08 

phòng học, các phòng chức 

năng, thư viện, nhà để xe, 

bảo vệ và nhà công vụ giáo 

viên) 

UBND huyện 

Bác Ái 
2.000 2.000     

48 

Trường PTDTBT THCS 

Nguyễn Văn Linh, xã 

Phước Tân (Xây dựng 08 

phòng học bộ môn và chức 

năng, nhà đa năng, thư viện, 

nhà bảo vệ, hệ thống 

PCCC)  

-nt- 1.870 1.870     

49 
Trường PTDTBT THCS 

Nguyễn Huệ  (Xây dựng 

nhà đa năng, 06 phòng học) 

-nt- 1.400 1.400     
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STT Danh mục/dự án Chủ đầu tƣ 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó 

Vốn 

ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

đối ứng 

50 
Trường PTDTBT TH 

Phước Thành B (Xây dựng 

nhà đa năng, 06 phòng học) 

-nt- 1.193 1.193     

b Khởi công mới   10.900 10.900     

52 

Trường THCS Đinh Bộ 

L nh, xã Phước Bình (Xây 

dựng các phòng chức năng, 

nhà đa năng, khu hoạt động 

thể dục thể thao và nhà ở 

cho học sinh bán trú)  

UBND huyện 

Bác Ái 
2.500 2.500     

53 

Trường Tiểu học Phước 

Thắng (Xây dựng phòng 

học và các phòng chức 

năng) 

-nt- 2.000 2.000     

54 

Trường PTDTBT THCS Lê 

Lợi xã Phước Thắng (Xây 

dựng các phòng chức năng, 

nhà vệ sinh, nhà để xe) 

-nt- 2.500 2.500     

55 

Trường THCS Võ Thị Sáu, 

xã Phước Hòa (Xây mới 

các phòng chức năng) 

-nt- 2.400 2.400     

56 
Trường tiểu học Phước Đại 

B (Xây dựng tường rào và 

nhà để xe..) 

-nt- 1.500 1.500     

  

Dự án 6: Bảo tồn, phát 

huy giá trị văn hóa truyền 

thống tốt đẹp của các dân 

tộc thiểu số gắn với phát 

triển du lịch 

  9.875 9.805 70   

a 
Thanh toán công trình 

hoàn thành 
  7.695 7.695     

57 

Nhà Văn hóa các thôn Hiếu 

Thiện, Vụ Bổn xã Phước 

Ninh 

UBND huyện 

Thuận Nam 
485 485     

58 
 Xây nhà truyền thống thôn 

Văn Lâm 2, xã Phước Nam,   
-nt- 542 542     

59 
 Xây dựng Nhà truyền 

thống xã Phước Hà  
-nt- 340 340     

 

 
 



CÔNG BÁO NINH THUẬN/Số 12+13+14/Ngày 26-01-2024 

 

  51 

STT Danh mục/dự án Chủ đầu tƣ 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó 

Vốn 

ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

đối ứng 

60 

Nâng cấp, đầu tư xây dựng 

nhà văn hóa, thể thao tại 

các thôn (Tà Nôi, Ú, Do), 

xã Ma Nới  

UBND huyện 

Ninh Sơn 
1.450 1.450     

61 
Cải tạo Nhà trưng bày dệt 

Thổ cẩm Mỹ Nghiệp, thị 

trấn Phước Dân 

UBND huyện 

Ninh Phước 
502 502     

62 

Dự án Phát triển du lịch 

cộng đồng trên địa bàn xã 

Phước Chiến 

UBND huyện 

Thuận Bắc 
2.715 2.715     

63 

Xây dựng điểm sáng văn 

hóa cơ sở các xã gắn với 

phát triển du lịch trên địa 

bàn huyện 

UBND huyện 

Bác Ái 
1.661 1.661     

  Khởi công mới   2.180 2.110 70   

64 

Xây dựng khu du lịch sinh 

thái cộng đồng (100 hộ), xã 

Phước Hòa 

UBND huyện 

Bác Ái 
1.190 1.190     

65 

Nâng cấp mở rộng nhà văn 

hóa kết hợp phát triển du 

lịch cộng đồng dân tộc 

thiểu số 

UBND huyện 

Ninh Hải 
430 430     

  Sở Văn hóa -TTDL   560 490 70 

Giao vốn chi tiết 

cho các dự án sau 

khi hoàn tất thủ 

tục đầu tư 

57 

Dự án tu bổ tôn tạo di tích 

quốc gia - Bẫy đá Pinăng 

Tắc 

Sở Văn hóa -

TTDL 
        

  

Dự án 10: Truyền thông, 

tuyên truyền, vận động 

trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. 

Kiểm tra, giám sát đánh 

giá việc tổ chức thực hiện 

Chƣơng trình 

  43.346 37.976 5.370   
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STT Danh mục/dự án Chủ đầu tƣ 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó 

Vốn 

ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

đối ứng 

  

TDA 1: Biểu dương, tôn 

vinh điển hình tiên tiến, 

phát huy vai trò của người 

có uy tín; phổ biến, giáo 

dục pháp luật, trợ giúp 

pháp lý và tuyên truyền, 

vận động đồng bào; truyền 

thông phục vụ tổ chức triển 

khai thực hiện Đề án tổng 

thể và Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 

2030 

  40.250 35.000 5.250   

  
Thanh toán công trình 

hoàn thành 
  40.250 35.000 5.250   

67 

Dự án đầu tư hệ thống thiết 

bị sản xuất Chương trình 

Phát thanh, Truyền hình 

Tiếng dân tộc - Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh 

Ninh Thuận 

Đài Phát thanh 

và Truyền hình 
40.250 35.000 5.250   

  

TDA2: Ứng dụng công 

nghệ thông tin hỗ trợ phát 

triển kinh tế - xã hội và đảm 

bảo an ninh trật tự vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi 

  3.096 2.976 120   

a 
Thanh toán công trình 

hoàn thành 
  2.516 2.396 120   

68 
Chuyển đổi số trong triển 

khai thực hiện Chương 

trình  

Ban Dân tộc 900 780 120   

69 
Chuyển đổi số trong triển 

khai thực hiện Chương 

trình  

UBND huyện 

Thuận Bắc 
520 520     

70 

Chuyển đổi số trong triển 

khai thực hiện Chương 

trình  

UBND huyện 

Bác Ái 
1096 1096     
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STT Danh mục/dự án Chủ đầu tƣ 

Kế hoạch năm 2024 

Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó 

Vốn 

ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

hỗ trợ  

đối ứng 

b Khởi công mới   580 580     

71 
Chuyển đổi số trong triển 

khai thực hiện Chương 

trình  

UBND huyện 

Ninh Sơn 
540 540     

72 

Chuyển đổi số trong triển 

khai thực hiện Chương 

trình  

UBND huyện 

Ninh Phước 
40 40     

Ghi chú 

(*) Đối với số vốn đối ứng 2.780 triệu đồng của 02 Trường Trung cấp y tế (640 triệu đồng) và Trường 

Cao đẳng Nghề (2.150 triệu đồng) đã bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 103/NQ-HĐND, nên không tiếp tục bố trí đối ứng 

(*) Đối với số vốn đối ứng 75.720 triệu đồng, trong đó UBND Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: 450 

triệu đồng; UBND huyện Thuận Nam: 13.590 triệu đồng; UBND huyện Thuận Bắc: 6.070 triệu đồng; 

UBND huyện Ninh Sơn: 14.580 triệu đồng; UBND huyện Ninh Sơn: 14.580 triệu đồng; UBND huyện 

Ninh Hải: 2.200 triệu đồng; UBND huyện Ninh Phước: 1.670 triệu đồng; UBND huyện Bác Ái: 37.160 

triệu đồng 
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Phụ lục 7 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________
 

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NĂM 2024 
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023  

của Hội đồng nhân dân tỉnh) ________________
 

 

STT Danh mục Chủ đầu tƣ Ghi chú 

   Công trình đẩy nhanh tiến độ     

1 

Kênh đường ống cấp II và kênh 

cấp III thuộc Hệ thống thủy lợi 

Sông Cái - Tân Mỹ 

BQL dự án đầu tư XD các 

công trình Nông nghiệp và 

PTNT 

  

2 

Dự án Môi trường Bền vững các 

thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án 

thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm 

Ban Xây dựng năng lực và 

thực hiện các dự án ODA 

ngành nước 

  

3 

Đường giao thông nối cao tốc Bắc 

Nam với Quốc lộ 1 và Cảng tổng 

hợp Cà Ná 

BQL dự án đầu tư XD các 

công trình Giao thông 
  

4 

Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, 

huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

BQL dự án đầu tư XD các 

công trình Giao thông 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


